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	Câu 1: (2 điểm):
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	Viết đúng 0.5đ/pt

Thiếu cân  bằng trừ 0.25đ.

Thiếu 2 điều kiện trừ 0,25đ. 

Thiếu 1 điều kiện không trừ

	Câu 2: (2 điểm):
- Cho quỳ tím vào các mẫu thử:

+ MT làm quỳ tím chuyển sang màu xanh: KOH, Ca(OH)2 (1)

+ MT không làm quỳ tím đổi màu: Na2SO4.

- Dẫn khí CO2 vào nhóm (1)


+ MT có kết tủa trắng xuất hiện là Ca(OH)2.

Ca(OH)2  +  CO2( CaCO3(  +  H2O


+ MT còn lại là KOH.
	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0,25đ
0,5đ

0,25đ

	Câu 3: (2 điểm):

a/ PTHH:  BaCl2  +  H2SO4( BaSO4 ( +  2HCl


HT: 
Xuất hiện kết tủa màu trắng BaSO4(.


b/ PTHH:   Cu  + 2AgNO3(  Cu(NO3)2  + 2Ag(


HT: 
Cu bị hoà tan, dung dịch chuyển sang màu xanh, 



xuất hiện chất rắn màu xám bám vào dây đồng.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4: (1 điểm):
- Thuốc chữa bệnh đau dạ dày có NaHCO3.

- PTHH:
NaHCO3  +  HCl  ( NaCl  +  CO2(  +  H2O
- HS đưa ra đúng 1biện pháp: Ăn uống điều độ, tránh các thức ăn chua và cay, tránh uống nhiều bia rượu ...
	0.25đ

0.5đ
0,25đ

	Câu 5: (3 điểm):
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